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----------------------------------------- 

STT Vùng Đơn vị Địa chỉ Địa bàn 

1 1 PVcomBank Bắc Ninh 
33 đường Lý Thái Tổ, phường Kinh 

Bắc, tỉnh Bắc Ninh 
Bắc Ninh 

2 1 PVcomBank Hải Phòng 

152 đường Hoàng Văn Thụ, 

phường Hồng Bàng, thành phố 

Hải Phòng 

Hải Phòng 

3 1 PVcomBank Lê Hồng Phong 

8, Lô 22, đường Lê Hồng Phong, 

phường Gia Viên, thành phố Hải 

Phòng 

Hải Phòng 

4 1 PVcomBank Hải Phòng 1 
Số 276A Đà Nẵng, phường Ngô 

Quyền, thành phố Hải Phòng 
Hải Phòng 

5 1 PVcomBank Nam Định 

91 đường Đông A, khu đô thị Hòa 

Vượng, phường Đông A, tỉnh Ninh 

Bình 

Ninh Bình 

6 1 PVcomBank Thành Nam 
112 Trần Hưng Đạo, phường Nam 

Định, tỉnh Ninh Bình 
Ninh Bình 

7 1 PVcomBank Thanh Hóa 
19 Lê Hữu Lập, phường Hạc 

Thành, tỉnh Thanh Hóa 
Thanh Hóa 

8 1 PVcomBank Đông Thọ 
504+506 Bà Triệu, phường Hạc 

Thành, tỉnh Thanh Hóa 
Thanh Hóa 

9 1 PVcomBank Thái Bình 

Tầng 1,2 tòa nhà VP cho thuê 

Khách sạn Dầu khí Thái Bình 458 

đường Lý Bôn, phường Trần Hưng 

Đạo, tỉnh Hưng Yên 

Hưng Yên 

10 1 PVcomBank Quảng Ninh 

Ô 06 Lô LK01 khu dân cư – chung 

cư cao cấp Việt Hàn, phường 

Hồng Gai, tỉnh Quảng Ninh  

Quảng Ninh 

11 1 PVcomBank Nghệ An 

Tòa nhà Dầu khí Nghệ An – Số 7, 

đường Quang Trung, phường 

Thành Vinh, tỉnh Nghệ An 

Nghệ An 

12 2 PVcomBank Hội Sở 
22 Ngô Quyền, phường Cửa Nam, 

thành phố Hà Nội 
Hà Nội 

13 2 PVcomBank Thăng Long 
số 82 Trần Thái Tông, phường Cầu 

Giấy, thành phố Hà Nội 
Hà Nội 

14 2 PVcombank Mỹ Đình 
128 Nguyễn Chánh, phường Yên 

Hòa, thành phố Hà Nội 
Hà Nội 



 

STT Vùng Đơn vị Địa chỉ Địa bàn 

15 2 PVcombank Đông Đô 
82 phố Quán Thánh, phường Ba 

Đình, thành phố Hà Nội 
Hà Nội 

16 2 PVcomBank Hai Bà Trưng 
số 70 Phố Trần Đại Nghĩa, Phường 

Bạch Mai, Thành phố Hà Nội 
Hà Nội 

17 2 PVcomBank Đống Đa 

Tòa nhà số 223+225 phố Khâm 

Thiên, phường Văn Miếu - Quốc 

Tử giám, thành phố Hà Nội 

Hà Nội 

18 2 PVcomBank Đống Đa 2 

Cổng số 4 - Tòa nhà K1 - khoa 

khám chữa bệnh theo yêu cầu, 

bệnh viện Bạch Mai, 78 Giải 

Phóng, Phường Kim Liên, thành 

phố Hà Nội 

Hà Nội 

19 2 PVcomBank Hà Nội 

63,65,67,69,71 phố Láng Hạ, 

phường Ô Chợ Dừa – thành phố 

Hà Nội 

Hà Nội 

20 2 PVcomBank Lạc Trung 

Toàn bộ diện tích tầng 1, tầng 

lửng, tầng 2 & 2 căn nhà tại địa chỉ 

số 627 Kim Ngưu + số 629 Đông 

Kim Ngưu, phường Vĩnh Tuy, 

thành phố Hà Nội 

Hà Nội 

21 2 PVcomBank Bùi Thị Xuân 
109 Bùi Thị Xuân, phường Hai Bà 

Trưng, thành phố Hà Nội 
Hà Nội 

22 2 PVcomBank Lạc Long Quân 

Tầng 1, tầng 2 và tầng 3, số 274-

276 Lạc Long Quân, Phường Tây 

Hồ, Thành phố Hà Nội 

Hà Nội 

23 2 PVcomBank Hoàng Quốc Việt 

359, đường Hoàng Quốc Việt, 

phường Nghĩa Đô, thành phố Hà 

Nội 

Hà Nội 

24 2 PVcomBank Hàng Bạc 

Toàn bộ căn nhà tại địa chỉ số 138 

Hàng Bạc, phường Hoàn Kiếm, 

thành phố Hà Nội 

Hà Nội 

25 2 PVcomBank Trung Yên 
47 phố Trung Hòa, phường Yên 

Hòa, thành phố Hà Nội 
Hà Nội 

26 2 PVcomBank Long Biên 
385-387, đường Nguyễn Văn Cừ, 

phường Bồ Đề, thành phố Hà Nội 
Hà Nội 

27 2 PVcomBank Đồng Tâm 

Toàn bộ diện tích tầng 1, 2, 3, 4 

của căn nhà tại địa chỉ số nhà 65, 

phố Nguyễn An Ninh, Tổ 4, 

phường Tương Mai, thành phố Hà 

Nội 

Hà Nội 

28 2 PVcomBank Tây Hồ 
279D-279E phố Đội Cấn, phường 

Ngọc Hà, thành phố Hà Nội 
Hà Nội 

29 2 PVcomBank Linh Đàm 

Ô 13 Lô đất BT1, Dự án khu nhà ở 

Bắc Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, 

thành phố Hà Nội. 

Hà Nội 



 

STT Vùng Đơn vị Địa chỉ Địa bàn 

30 2 PVcomBank Từ Liêm 

Ô đất số A1-4 + A2-4 Khu đấu giá 

quyền sử dụng đất, khu nhà vườn 

7500m2 (Ven đường Lê Đức Thọ), 

phường Từ Liêm, thành phố Hà 

Nội 

Hà Nội 

31 2 PVcomBank Trường Chinh 

Tầng 1, tầng lửng và tầng 2 số 

375A đường Trường Chinh, 

phường Khương Đình, thành phố 

Hà Nội. 

Hà Nội 

32 2 PVcomBank Hà Đông 
Số nhà 118 Quang Trung, phường 

Hà Đông, thành phố Hà Nội 
Hà Nội 

33 3 PVcomBank Đà Nẵng 
02 đường 30 tháng 4, phường Hòa 

Cường, thành phố Đà Nẵng. 
Đà Nẵng 

34 3 PVcomBank Thanh Khê 
111-113 Điện Biên Phủ, phường 

Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 
Đà Nẵng 

35 3 PVcomBank Sông Hàn 
27-29 Lý Tự Trọng, phường Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng 
Đà Nẵng 

36 3 PVcomBank Ông Ích Khiêm 
118 Lê Duẩn, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng 
Đà Nẵng 

37 3 PVcomBank Hòa Xuân 

Số 10, 12 đường Nguyễn Phước 

Lan, phường Hòa Xuân, thành phố 

Đà Nẵng 

Đà Nẵng 

38 3 PVcomBank Hải Châu 
152 Lê Lợi, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng 
Đà Nẵng 

39 3 PVcomBank Nguyễn Văn Linh 
19-21 Nguyễn Văn Linh, phường 

Hải Châu, thành phố Đà Nẵng 
Đà Nẵng 

40 3 PVcomBank Ngũ Hành Sơn 
155 Ngũ Hành Sơn, phường Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng 
Đà Nẵng 

41 3 PVcomBank Quảng Nam 
571 Phan Châu Trinh, phường 

Hương Trà, thành phố Đà Nẵng 
Đà Nẵng 

42 3 PVcomBank Hội An 
443A Hai Bà Trưng, phường Hội 

An Đông, thành phố Đà Nẵng. 
Đà Nẵng 

43 3 PVcomBank Huế 
48 Hùng Vương, phường Thuận 

Hóa, thành phố Huế 
Huế 

44 3 PVcomBank Tây Lộc 
190 Nguyễn Trãi, phường Phú 

Xuân, thành phố Huế 
Huế 

45 3 PVcomBank Quy Nhơn 
51-53 đường Trường Chinh, 

phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai 
Gia Lai 

46 3 
PVcomBank Nguyễn Thái Học 

- Quy Nhơn 

223 đường Nguyễn Thái Học, 

phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia 

Lai. 

Gia Lai 



 

STT Vùng Đơn vị Địa chỉ Địa bàn 

47 3 PVcomBank Đà Lạt 

8A đường Ba tháng Tư, phường 

Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm 

Đồng 

Lâm Đồng 

48 3 PVcomBank Đức Trọng 
404-406 Quốc lộ 20, xã Đức Trọng, 

tỉnh Lâm Đồng 
Lâm Đồng 

49 3 PVcomBank Hồ Xuân Hương 

40 đường Phan Đình Phùng, 

phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh 

Lâm Đồng 

Lâm Đồng 

50 3 PVcomBank Khánh Hòa 
02 Lê Thành Phương, phường Tây 

Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 
Khánh Hòa 

51 4 PVcomBank Tây Ninh 
1047 Đường Cách Mạng Tháng 8, 

phường Tân Ninh, tỉnh Tây Ninh 
Tây Ninh 

52 4 
PVcomBank Bà Rịa - Vũng 

Tàu 

1 Lý Tự Trọng, phường Vũng Tàu, 

thành phố Hồ Chí Minh 
Hồ Chí Minh 

53 4 PVcomBank Phạm Hồng Thái 
14 Phạm Hồng Thái , phường Tam 

Thắng, thành phố Hồ Chí Minh  
Hồ Chí Minh 

54 4 
PVcomBank Ba Mươi Tháng 

Tư 

199-201 đường 30 tháng 4, 

phường Rạch Dừa, thành phố Hồ 

Chí Minh 

Hồ Chí Minh 

55 4 PVcomBank Vũng Tàu 
228 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 

Vũng Tàu, thành phố Hồ Chí Minh 
Hồ Chí Minh 

56 4 PVcomBank Bình Dương 
478 Đại lộ Bình Dương, phường 

Phú Lợi, thành phố Hồ Chí Minh 
Hồ Chí Minh 

57 4 PVcomBank Long An 
93 Nguyễn Hữu Thọ, ấp Bến Lức, 

xã Bến Lức, tỉnh Tây Ninh 
Tây Ninh 

58 4 PVcomBank Đồng Nai 
74-75 Đồng Khởi, KP4, phường 

Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai 
Đồng Nai 

59 4 PVcomBank Biên Hòa 

149/15 đường Phạm Văn Thuận, 

KP2, phường Tam Hiệp, tỉnh Đồng 

Nai 

Đồng Nai 

60 5 PVcomBank Hồ Chí Minh 
19 Phạm Ngọc Thạch, phường 

Xuân Hòa, thành phố Hồ Chí Minh 
Hồ Chí Minh 

61 5 PVcomBank HCM 3 

Tầng G tòa nhà PVFCCo, 43 Mạc 

Đĩnh Chi, phường Sài Gòn, thành 

phố Hồ Chí Minh 

Hồ Chí Minh 

62 5 PVcomBank Gia Định 

495-497 An Dương Vương, 

phường An Đông, thành phố Hồ 

Chí Minh 

Hồ Chí Minh 

63 5 PVcomBank Cộng Hòa 
354B Cộng Hoà, phường Tân Bình, 

thành phố Hồ Chí Minh 
Hồ Chí Minh 



 

STT Vùng Đơn vị Địa chỉ Địa bàn 

64 5 PVcomBank Trần Não 

Tầng trệt và Tầng lửng, Tòa nhà 

Green Pax, Số 216-218 Trần Não, 

phường An Khánh, thành phố Hồ 

Chí Minh. 

Hồ Chí Minh 

65 5 PVcomBank Tân Sơn Nhì 
24 Gò Dầu, phường Tân Sơn Nhì, 

thành phố Hồ Chí Minh 
Hồ Chí Minh 

66 5 PVcomBank Nguyễn Văn Trỗi 

307/4 Nguyễn Văn Trỗi, phường 

Tân Sơn Hoà, thành phố Hồ Chí 

Minh 

Hồ Chí Minh 

67 5 PVcomBank Song Hành 
Số 67 Song Hành, phường Bình 

Trưng, thành phố Hồ Chí Minh 
Hồ Chí Minh 

68 5 PVcomBank Tân Định 
69 Phan Đình Phùng, phường Phú 

Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 
Hồ Chí Minh 

69 5 PVcomBank Bà Chiểu 

Toàn bộ Tầng 1 và Tầng 2, Số 37 

Lê Quang Định, phường Bình 

Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

Hồ Chí Minh 

70 5 PVcomBank Hoàng Văn Thụ 

Tầng trệt, Tầng 1 và ½ Tầng 2 (Khu 

vực 2A), Tòa nhà Số 435 Hoàng 

Văn Thụ, phường Tân Sơn Nhất, 

thành phố Hồ Chí Minh 

Hồ Chí Minh 

71 5 PVcomBank Phú Nhuận 

95C đường Phan Đăng Lưu, 

phường Cầu Kiệu, thành phố Hồ 

Chí Minh 

Hồ Chí Minh 

72 5 PVcomBank Bình Thạnh 
82 Đinh Bộ Lĩnh, phường Bình 

Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 
Hồ Chí Minh 

73 5 PVcomBank Thị Nghè 

54A Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 

Thạnh Mỹ Tây, thành phố Hồ Chí 

Minh 

Hồ Chí Minh 

74 5 PVcomBank Gò Vấp 
672A38 Phan Văn Trị, phường Gò 

Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 
Hồ Chí Minh 

75 6 PVcomBank Cà Mau 
45 đường Trần Hưng Đạo, phường 

Tân Thành, tỉnh Cà Mau 
Cà mau 

76 6 PVcomBank Cần Thơ 
131 Trần Hưng Đạo, phường Ninh 

Kiều, thành phố Cần Thơ 
Cần Thơ 

77 6 PVcomBank An Phú 
44 Nguyễn Thái Học, phường Ninh 

Kiều, thành phố Cần Thơ 
Cần Thơ 

78 6 PVcomBank Tây Đô 
14C đường 30 tháng 4, phường 

Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 
Cần Thơ 

79 6 PVcomBank Lý Tự Trọng 
127-129 Lý Tự Trọng, phường 

Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 
Cần Thơ 

80 6 PVcomBank Ninh Kiều 
49 Nguyễn Văn Cừ, phường Cái 

Khế, thành phố Cần Thơ 
Cần Thơ 



 

STT Vùng Đơn vị Địa chỉ Địa bàn 

81 6 PVcomBank Trà Nóc 

346-348 đường Võ Văn Kiệt, 

phường Bình Thủy, thành phố Cần 

Thơ 

Cần Thơ 

82 6 PVcomBank Tiền Giang 
25 Hùng Vương, phường Mỹ Tho, 

tỉnh Đồng Tháp 
Đồng Tháp 

83 6 PVcomBank Kiên Giang 
88 Lạc Hồng, phường Rạch Giá, 

tỉnh An Giang 
An Giang 

84 6 PVcomBank An Giang 
111 Trần Hưng Đạo, phường Long 

Xuyên, tỉnh An Giang 
An Giang 

85 6 PVcomBank Long Xuyên 
328 đường Lý Thái Tổ, phường 

Long Xuyên, tỉnh An Giang 
An Giang 

86 7 PVcomBank Nguyễn Thị Thập 

15 Nguyễn Thị Thập, KDC Him 

Lam, phường Tân Hưng, thành 

phố Hồ Chí Minh 

Hồ Chí Minh 

87 7 PVcomBank Sài Gòn 
343 Phạm Ngũ Lão, phường Bến 

Thành, thành phố Hồ Chí Minh 
Hồ Chí Minh 

88 7 PVcomBank Phó Đức Chính 
6-8 Phó Đức Chính, phường Bến 

Thành, thành phố Hồ Chí Minh 
Hồ Chí Minh 

89 7 PVcomBank Khánh Hội 
Số 157 Khánh Hội, phường Vĩnh 

Hội, thành phố Hồ Chí Minh 
Hồ Chí Minh 

90 7 PVcomBank Phú Mỹ Hưng 

Căn hộ 190 & D1.05 đường 

Nguyễn Lương Bằng, Lô P5, Chung 

cư Riverside Residence, Khu phố 

26, Phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ 

Chí Minh 

Hồ Chí Minh 

91 7 PVcomBank Lê Đại Hành 
361A Lê Đại Hành, phường Phú 

Thọ, thành phố Hồ Chí Minh 
Hồ Chí Minh 

92 7 PVcomBank Võ Văn Tần 

Tầng trệt, Số 61A-63A Võ Văn Tần, 

phường Xuân Hòa, thành phố Hồ 

Chí Minh 

Hồ Chí Minh 

93 7 PVcomBank Tân Phú 
502-504 Lũy Bán Bích, phường Tân 

Phú, thành phố Hồ Chí Minh 
Hồ Chí Minh 

94 7 PVcomBank Thành Thái 
4 Thành Thái, phường Hòa Hưng, 

thành phố Hồ Chí Minh 
Hồ Chí Minh 

95 7 PVcomBank Tân Bình 

421-423 đường Lý Thường Kiệt, 

phường Tân Hòa, thành phố Hồ 

Chí Minh. 

Hồ Chí Minh 


